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LỜI NÓI ĐÀU

Công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều 
lĩnh vực khoa học công nghệ và cuộc song thườĩig nhật. Bên cạnh 
khối lượng phần mềm hệ thống và ứng dụng đồ sộ, công nghệ phần 
cứng cũng phát triên vô cùng nhanh chóng. Có thê nói, các hệ thông 
máy tỉnh được cải thiện trong những khoảng thời gian rắt ngắn, càng 
ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn và hiện đại hơn.

Những kiến thức cơ bản về phần cứng cùa các hệ thống máy tính 
luôn luôn là đòi hỏi cấp thiết cùa những người chọn công nghệ 
thông tin làm định hướng cho nghề nghiệp và sự nghiệp khoa học 
trong tương lai.

Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý được viết trên cơ sở những bài 
giáng theo sát để cương môn học đã được thực hiện tại Khoa Công 
nghệ thông tin trực thuộc trường Đại học Thải Nguyên từ khi thành 
lập đến nay và luôn luôn được sửa chữa, bo sung đế đáp ứng nhu cầu 
kiến thức cùa sinh viên học tập tại Khoa Công nghệ thông tin..

Giáo trình được chia thành 5 chương:

Chương I giới thiệu những kiến thức tổng quan được sử dụng 
trong kỹ thuật Vi xứ lý các hệ đếm, cách thức biểu diễn thông tin trong 
các hệ Vi xừ lý và mảy tính, cũng như nhìn nhận qua về lịch sử phát 
triến cùa các trung tâm Vi xử lý.

Chương II giới thiệu cẩu trúc và hoạt động cùa các đơn vị xứ lý ' 
trung tâm từ ịiP8085 đến các cấu trúc cùa Vi xử lý họ 80x86, các cẩu 
trúc RISC và CISC. Do những ứng dụng thực tê rộng lớn trong đời 
sổng, trong chương II có giới thiệu thêm cẩu trúc và chức năng cùa 
chip Vi xử lý chuyên dụng ỊXC8051.
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Chương III cung cấp những kiến thức về lổ chức bộ nhớ cho một 
hệ Vi xử lý, kỹ thuật và các bước xây dựng vỉ nhớ ROM, RAM cho hệ 
Vi xử lý.

Chương IV  đi sâu khảo sát một số mạch chức năng khả lập trình 
như mạch điều khiển vào/ra dừ liệu song song, mạch điểu khiển 
vào/ra dữ liệu nổi tiếp, mạch định thời và mạch điều khiến ngắt.

Chương V giới thiệu cúc cấu trúc và cách xây dựng, phổi ghép 
một sổ thiết bị vào/ra cơ bủn cho một hệ Vi xử lý như bàn phím Hexa, 
hệ thông chỉ thị 7 thanh, bàn phím máy tỉnh và màn hình.

Cuốn giáo trình có thế cỏn thiếu sót, rất mong được sự góp ỷ  
của các độc giả. Mọi ỷ  kiến đóng góp xin gửi về theo địa chỉ:

Bộ môn Kỹ thuật máy tính - Khoa Công nghệ Thông tin 

Đại học Thải Nguyên - Thái Nguyên 

Hoặc theo địa chỉ Email: dongnt@Ịin.vnn.vn. Tel 098 341 0866

Nhóm biên soạn
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CHƯƠNG ;

TỎNG QUAN VÈ CÁC HỆ VI x ử  LÝ

1.1 ẵ Các hệ đếm
Hệ đếm thông dụng nhất trong đời sống là hệ đếm cơ số 10 (thập 

phân -  Decimal), sử dụng 10 ký tự số từ 0 đến 9. Ngoài ra, trong sản 
xuất, kinh doanh còn có khi sử dụng hệ đếm cơ số 12 (tá -  dozen).

Trong các hệ thống máy tính, để xử lý, tính toán, do cách biểu 
diễn dữ liệu thông qua các trạng thái “0” (không có điện áp) và “ 1” 
(có điện áp), nên phải sử dụng các hệ đếm cơ số 2 (nhị phân -  
Binary), hệ cơ số 8 (bát phân -  Octal), hệ cơ số 16 (Hexa). Tuy nhiên, 
việc nhập dữ liệu hay đưa kết quả xử lý, ta lại dùng hệ đếm cơ số 10 
do tính trực giác và thói quen của người dùng.

Một số N  trong một hệ đếm bất kỳ có n+l chữ số , trong đó gồm 
n chữ số thuộc phần nguyên và / chữ số thuộc phần thập phân, được 
triển khai theo công thức tổng quát:

k = - l

trong đó: R là cơ sổ của hệ đếm

ũk là trọng của chừ số ở vị trí thứ k (0 < dk <R)

{ ứ* }r = {0 . ẳễR - l }

1, n là số nguyên 

N = an_i...aiao'. a_ia-2 ...a_i

Theo công thức trên, các số được biểu diễn trong các hệ đếm 
khác nhau sẽ như sau:
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